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ĐỀ B
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đến giữa thế kỉ XIX, hiện tượng dân lưu tán trở nên phổ biến ở nước ta vì
A. ruộng đất rơi vào tay địa chủ, cường hào		B. đê điều không được chăm sóc
C. nhà nước tổ chức khẩn hoang quy mô lớn		D. sản xuất nông nghiệp sa sút
Câu 2: Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn thực chất là
A. chính sách nghiêm cấm các hoạt động buôn bán ở trong nước
B. chính sách nghiêm cấm các thương nhân buôn bán với người nước ngoài
C. chính sách nghiêm cấm giao thương với thương nhân phương Tây
D. chính sách cấm người nước ngoài đến buôn bán tại Việt Nam
Câu 3: Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân khiến thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm nơi mở đầu công cuộc xâm lược Việt Nam?
A. Đà Nẵng là nơi cung cấp lương thực cho triều Nguyễn
B. Từ Đà Nẵng có thể tấn công Huế, buộc nhà Nguyễn đầu hàng
C. Đà Nẵng có cảng nước sâu, thuận tiện cho tàu lớn ra vào
D. Ở Đà Nẵng có nhiều giáo dân nên có thể đặt nội gián tiếp ứng.
Câu 4: Năm 1857, Napôlêông III lập ra Hội đồng Nam Kì, tiếp đó cho sứ thần tới Huế đòi “tự do buôn bán và truyền đạo”, tăng viện cho hạm đội Pháp ở Thái Bình Dương. Những hành động đó chứng tỏ điều gì?
A. Pháp muốn đầu tư, hợp tác kinh tế với Việt Nam	B. Pháp đang ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam
C. Việt Nam là đối tác tiềm năng của Pháp		D. Pháp không quan tâm đến Việt Nam
Câu 5: Nội dung nào không phản ánh đúng chính sách của nhà Nguyễn sau khi Pháp đã chiếm sáu tỉnh Nam Kì?
A. Tiếp tục thực hiện chính sách “Bế quan tỏa cảng”
B. Cử các phái đoàn đi Pháp để đàm phán đòi lại sáu tỉnh Nam Kì
C. Đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa của nhân dân
D. Từ chối mọi đề nghị cải cách duy tân đất nước
Câu 6: Để chuẩn bị tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất, thực dân Pháp đã làm gì?
A. Xây dựng lực lượng quân đội ở Bắc Kì	B. Tăng cường viện binh cho quân ở Bắc Kì
C. Cử gián điệp ra Bắc nắm tình hình và lôi kéo một số tín đồ Công giáo lầm lạc
D. Gây sức éo buộc triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước mới
Câu 7: Vì sao quân đội triều đình nhanh chóng thất thủ tại thành Hà Nội năm 1873?
A. Triều đình nhà Nguyễn đã đầu hàng thực dân Pháp
B. Quân triều đình chống cự yếu ớt nên nhanh chóng tan rã
C. Quân triều đình chỉ phòng thủ, và chưa kết hợp với nhân dân kháng chiến
D. Triều đình mải lo đối phó với phong trào đấu tranh của nhân dân
Câu 8: Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình nhà Nguyễn để kí kết bản hiệp ước mới vào năm 1874?
A. Pháp thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội	B. Pháp bị chặn đánh ở Thanh Hóa
C. Pháp thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ nhất	D. Pháp thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai
Câu 9: Người đứng đầu phái chủ chiến chủ trương chống Pháp trong triều đình Huế là
A. Phan Thanh Giản       B. Tôn Thất Thuyết	C. Vua Hàm Nghi       D. Nguyễn Văn Tường
Câu 10: Nội dung chủ yếu của chiếu Cần vương là
A. kêu gọi quần chúng nhân dân đứng lên kháng chiến dưới sự chỉ đạo của triều đình
B. kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước vì vua mà đứng lên kháng chiến
C. kêu gọi tiến hành cải cách về chính trị, xã hội	D. tố cáo tội ác xâm lược của thực dân Pháp
Câu 11: Nội dung nào phản ánh ý nghĩa của phong trào Cần vương?
A. Củng cố và phát triển chế độ phong kiến Việt Nam		B. Buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập
C. Thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh cứu nước trong nhân dân
D. Tạo tiền đề cho sự xuất hiện trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỉ XX
Câu 12: Phong trào Cần vương mang đặc điểm của
A. phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến
B. phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
C. phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản	D. phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân
TỰ LUẬN
Câu 1: Trình bày hoàn cảnh ra đời của phong trào Cần Vương. (3 điểm)
Câu 2: Âm mưu của Pháp khi tấn công Gia Định là gì? Vì sao Pháp chọn Gia Định làm mục tiêu tấn công lần 2 trong quá trình xâm lược Việt Nam? (4 điểm)
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